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Tuần 9 (1/11 đến 6/11)
Bài 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ ( TIẾT 2)

2) Vật liệu phi kim loại: Tính chất: 
· Dẫn điện, dẫn nhiệt kém hơn kim loại.
· Dễ gia công, không bị oxi hóa, ít mài mòn
· Được dùng phổ biến trong cơ khí là cao su, chất dẻo.
a) Chất dẻo:
· Là sản phẩm được tổng hợp từ các chất hữu cơ cao phân tử, dầu mỏ, than đá, khí đốt... 
· Được chia ra: 
· Chất dẻo nhiệt: nhiệt độ nóng cháy thấp, nhẹ, dẻo, không dẫn điện, không bị oxi hóa, dễ pha màu, có thể chế biến lại. Được dùng nhiều trong sản xuất dụng cụ gia đình.
· Chất dẻo nhiệt rắn: chịu được nhiệt độ cao, độ bền cao, nhẹ, không dẫn điện, không dẫn nhiệt. Được dùng làm bánh răng, ổ đỡ, vỏ bút máy,…
b) Cao su:
· Là vật liệu dẻo, đàn hồi, khả năng giảm chấn tốt, cách điện và cách âm tốt.
· Gồm 2 loại: cao su tự nhiên, cao su nhân tạo
· Được dùng làm săm, lốp, ống dẫn, đai truyền ...
II. Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí
1. Tính chất cơ học :
Biểu thị khả năng của vật liệu chịu được tác dụng của các lực bên ngoài. Bao gồm: tính cứng, tính dẻo, tính bền
2. Tính chất vật lí:
Là những tính chất của vật liệu thể hiện qua các hiện tượng vật lí khi thành phần hóa học của nó không đổi: nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, khối lượng riêng, …
3. Tính chất hóa học:
Cho biết khả năng của vật liệu chịu được tác dụng hóa học trong các môi trường như: tính chịu axit và muối, tính chống ăn mòn,…
4. Tính công nghệ:
Cho biết khả năng gia công của vật liệu: tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả năng gia công cắt gọt,…

Bài 20: DỤNG CỤ CƠ KHÍ 
I. Dụng cụ đo và kiểm tra
1. Thước đo chiều dài
a) Thước lá 
· Bằng thép hợp kim dụng cụ, ít co dãn và không gỉ
· Chiều dày: 0.9 – 1.5 mm, rộng: 10 - 25 mm, dài: 150 - 1000 mm
· Dùng để đo độ dài của chi tiết hoặc xác định kích thước của sản phẩm
b) Thước cặp : ( SGK)
2. Thước đo góc
Êke, ke vuông, thước đo góc vạn năng. Dùng để đo và kiểm tra góc vuông
II. Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt
· Dụng cụ tháo, lắp: 
· Mỏ lết, cờ lê: tháo lắp các bu lông, đai ốc…
· Tua vít: vặn các vít có đầu xẻ rãnh.
· Dụng cụ kẹp chặt:
· Êtô: kẹp chặt vật, cố định vật khi gia công
· Kìm : kẹp chặt vật
III. Dụng cụ gia công 
· Búa: tạo lực đập.
· Cưa: cắt bỏ phần thừa, cắt rãnh, làm đứt chi tiết.
· Đục: chặt chi tiết.
· Dũa: tạo độ nhẵn bóng cho bề mặt của chi tiết.


Tuần 10 (8/11 đến 13/11)
Bài 24: KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 

I. Khái niệm về chi tiết máy
1. Chi tiết máy là gì ?
· Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy
· Dấu hiệu nhận biết chi tiết máy: là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không thể tháo rời ra được hơn nữa.
2. Phân loại chi tiết máy
· Nhóm có công dụng chung: như bu lông, đai ốc, lò xo, bánh răng… được sử dụng trong nhiều loại máy khác nhau
· Nhóm có công dụng riêng: như trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp…chỉ dùng trong một loại máy nhất định.
II. Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào? 
a) Mối ghép cố định:
· Là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau. 
· Gồm 2 loại:
· Mối ghép tháo được: ghép bằng vít, ren, then, chốt…
· Mối ghép không tháo được: ghép bằng đinh tán, hàn…
b) Mối ghép động:
· Là những mối ghép mà các chi tiết được ghép có thể xoay, trượt, lăn và ăn khớp với nhau
· Ví dụ: mối ghép bản lề, ổ trục, trục vít…


CHỦ ĐỀ MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH
Bài 25 + 26 :  MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC – MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 

I. Mối ghép cố định: Gồm 2 loại
· Mối ghép tháo được: có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép
· Mối ghép không tháo được: muốn tháo rời chi tiết bắt buộc phải phá hỏng một thành phần nào đó của mối ghép

II. Mối ghép không tháo được – Mối ghép bằng đinh tán 
1. Cấu tạo mối ghép 
· Các chi tiết được ghép thường có dạng tấm
· Chi tiết ghép là đinh tán
· Lỗ trên chi tiết được ghép tạo ra bằng cách đột, khoan
· Đinh tán: chi tiết hình trụ, đầu có mũ được làm bằng kim loại (nhôm, thép cacbon thấp)
· Khi ghép, thân đinh tán được luồn qua lỗ của các chi tiết được ghép, sau đó dùng búa tán đầu còn lại thành mũ
2. Đặc điểm và ứng dụng
· Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn
· Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao
· Mối ghép phải chịu lực lớn, chấn động mạnh
· Ứng dụng: kết cấu cầu, giàn cần trục, các dụng cụ sinh hoạt gia đình…

III. Mối ghép tháo được – Mối ghép bằng ren
1. Cấu tạo mối ghép: Gồm 3 loại chính
· Mối ghép bulông: chi tiết ghép, bu lông, vòng đệm, đai ốc.
· Mối ghép vít cấy: chi tiết ghép, vít cấy, vòng đệm, đai ốc.
· Mối ghép đinh vít: chi tiết ghép, đinh vít
(Tùy theo mục đích sử dụng mà ta có thể lựa chọn một trong 3 kiểu mối ghép ren trên)
2. Đặc điểm và ứng dụng
· Có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp, nên được dùng rộng rãi trong các mối ghép cần tháo lắp.
· Mối ghép bu lông thường dùng để ghép các chi tiết có chiều dày không lớn và cần tháo lắp.
· Với những chi tiết ghép có chiều dày quá lớn, người ta dùng mối ghép vít cấy.
· Mối ghép đinh vít dùng cho những chi tiết bị ghép chịu lực nhỏ.
